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KẾT CẤU CHỦ - VỊ LÀM C H Ứ C  NẢNG C H Ủ  N G y  

T R O N G  CÂU TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG  ANH

N G U Y Ế N  T H Ư Ợ N G  H Ù N G

Kết cấu  chủ vị, tứ c  là kết cấu  cố hai vế đ ư ợ c  đặt  th e o  q u a n  hộ cú p h á p  C( bản, quai 
h t  chủ ngữ và v| ngữ, là đan  vị nhỏ nhất  của cú pháp  tiếng Viột và là cẵu t rúc  ơ  bản củi 
n g ữ  p h á p  t iếng  Anh.  T ro n g  cả hai ngôn ngữ,  kết cấu này làm nòng cố t  cho  c u  đơn.  V 

dụ:
- G ió  thòi

- Tôi  ăn cơ m

- Tôi  gửi  cho  DÓ một bứ c  thư
(chủ) (vi)
He has come
(Nó đ ă  đến)
í t r a ined  steadily all day
(T rờ i m ư a  tầm tả cả ngày)
John carefu lly  s ea rched  the room
(Giôn lục soát kỹ càng căn phòng)
They make  him the chai rman  every year
(N ăm nào  họ cũng  bầu  ổng ấy làm chù Uch)

KỄt cấu  chủ  - vị q u a  các ví dụ trẽn  làm thành câu lối  thỉ&u, n h ư n g  bản  thin k í t  cíu 
này lại cố thè đống vai t rồ  chủ  ngừ cho cả câu. Ví dụ:

C húng ta thi dua  là chúng ta yêu nưởc.
ị

C húng ía thi dua  là một cụm từ  chủ - vị, bản  thân cụm từ  này lại làm chỏ ỉgử cho cỉ 
câu  t r ên  mà vi ngữ là "chỏng  ta yêu nước"

C ác  ví dụ khác:

- Cách m ạng  tháng T ám  thành cồng  mang lại độc lập cho n ư ớ c  nhà.

- Quân dội ta d â  trư ớ n g  thành v i  m ọ i  m ặ t  đang xây dựng  quân  đ ộ l  cáck nạng chính 
quy và ngày càng  hlộn đạl .  (báo  Q u ân  độl Nhân Dân).

- Ả i  tình bị th ư ơ n g  dang  k ỉ  lề (Vù Trọng  Phụng)

- N g ư ờ i  làng (rồ cd lén nhỉn T rung  và Liêu (Nguyẽn Công H oan)

Mổ hình kháỉ q u á t  của  kết  c í u  chủ - vị ở  vị (rí chủ ngử t rong  l i í n g  Viột ầ:
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c  - V

chủ ngigữ,  V: vị ngử)

Ig ( i?n ;ng Anh cỏ ba  loại cú (clause)  cỏ k í t  cẵu  chủ - vị cỏ thồ giừ chứ c  năng chủ 
J câu.  í. Đ ố  là:

anh ng tgữ  bất  d ầ u  b ằn g  "that” ( tha t  - clause)  Ví dụ:

at she  e is still a live  is a consola t ion,  

à (a cồ:ỏn sống là m ộl d i ỉ t i  an ủi).

7( he  w will com e  is possible,  

nh ta s sỗ đcn  là đ iồu  cố thè) .

lí he c t c a n ’t answer these s im p le  questions  seems strange.

; anh  â ấy khftng t r ả  lời đ ư ợ c  những  câu hòi đ ơ n  giản đố  t h j t  là \ậ) 

ình củ:ủa loại d an h  ngữ này là:

T h a t  - c  - V

nh ngú*ừ chứ a  một  động  t ừ  nguyên thề (To-infin ỉ t ivc nom ina l  c lause ) .  Ví dụ;

brídgtỵc to co l la p se  like that  is unbel ievable.

>t cái c cău  đồ n h ư  th ế  thì khAng thề nào  tin đ ư ợ c )  

ư  chỉldỉdren to  see  the water p u p p e t  show  is a real  joy. 

ỉ con ó đ ư ợ c  xem múa rối n ư ớ c  là cả mộl niồm vuỉ ihích).

nh củala loạỉ danh ngử này llà:

For - DT - ĐTNT 
*  c  

danh  ti từ ;  ĐTN T:  động  từ  nguyên ihề).

m a n g  ç  t í n h  chấ t  nghi  ván bá t  dầu  báng  các dpi từ  YVh - và "how”

- in tc ic r roga t ive  clause ) .  Ví dụ:

'IV t h e  te b o o k  w i l l  s e i i  d e p e n d s  o n  i t s  a u t h o r .  

yÈn sácách sc bán nh ư  ihố nào  phụ thuộc vào tác giả).

IV he c c a m e  late was  not known, 

s a o  n ờ i ỏ  đ í n  m u ộ n  t h ì  k h ỏ n g  b i £ t ) .  

cn h is  is business  starts  docs  not concc rn  me,

nào  c<cỏng vlộc làm ân của nố bál đău  (hì không liôn q u an  gì đ í n  tôi)
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d - W here he go es  is no business of  yours 

(A nh  ây di đàu  thì khỏng  phải là viộc của anh) 

c - W hat y o u  have Jus t sa id  is very in teres t ing 

(Đ iều  anh vưa nổi rat lý thú).  

f  * W h o  arrives f  irsí will be the winner.

(Ai vC trư(Vc I iủn sc đ ư ợ c  giải),  

g - W hoever  ga in s  tin • m o st p o in ts  wins the competi t ion .

(N g ườ i  nào đ ư ợ c  nhiÊu diem nhất  thì thắng  cuộc),  

h - W hether he will com e or noi  d e p e n d s  on c i rcumstances .

(A nh  ấy cỏ đ ế n  đ ư ợ c  hay không còr» tùy thuộc  vào hoàn  cảnh) ,  

i - 'W h ic h  book  do  y o u  want T  was his quest ion.

("Mày th ích  quyền  sách  nào ?" là câu hỏi của anh fa).

Mô hình chung  của loại mệnh đề nay !à:

W h - c  - V
c

Q u a  các ví dụ và các* mô hình trcn ,  t rừ  t rư ở n g  h ợ p  đặc biệl  lả mçnh  đỄ rghi vấn bắt 
đầu  bằng  w ho , whoever  n h ư  ờ  phần  3f và 3g, còn ngoài  ra t rong  t iếng  Anh kkông cỏ kít 
cấu  chủ  - vị đ ơ n  thuần  giống như cấu trúc  trong  tằíng Viột làm chù ngữ,  mà (hl cỏ mệnh 
đ ỉ  danh  từ  làm chù ngữ.  Ví du t rong  t iếng  Vỉột cỏ 1 hề nối:

N 6 th áng  là dieu chác chán.

N h ư n g  t rong  t iếng  Anh  cùng mộỉ nội dung trôn khỏng ihÈ d iên  đạ t  đúig  ihco  kít 
cấu  chủ - vị làm chỏ ngữ  n h ư  câu t i ếng Việt được :

* He wins is cer tain.

Vì câu này cỏ hai  động  từ có ngôi (f ini te  verb) nôn phải chia ih à n h  hai nv.nh đề:  một 
m ệ n h  đ ẽ  c h í n h  v à  m ộ t  m ệ n h  đ ề  p h ụ  m à  m ọ l  u . ' I i g  n h ữ n g  c á c h  d i ẻ n  ỔẠt ( I ) l à d ù n g  m Ệ n h  

( tỉ  phụ  chủ ngữ bắt  đâu  bẳng  "that* và một mộnh đẽ chính l iôp theo:

That  he wins  Is cer ta in .

Tuy nhỉên một câu t i ếng  Việt V  hú njî.ir ỉã cv«ềi tử  chủ - vị cỏ thề  cố mit câu tiẽng 
A n h  ( ư ơ n g  ứ n g  v ớ i  c ù n g  m ộ t  n ộ i  đ u n g  n h ư n g  CÍ1I t r ú c  k h á c  vcVI m ộ n h  đ È  b i t  d ă u  b ằ n g  

" tha t” ở  t r ên .  Ví dụ:

Chirr  chóc xào xạc làm huyCn náo canh rừng.

(, au clếng Anh cỏ cùng  nội dung  1:1.

The  f lu t te r ing  b irds  m ade  the fores t  noisy.

So sánh hai cat! ( lên  chúng  (a thấy chủ ngử "chim chỏc xào xạc" t r o n g  câi t ỉ ếng  Việt
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ộí kct c:ấu  c h ủ  V i. cỏn chủ ngừ "í lul lcr ing birds" (rong càu lỉống Anh là một cụm danh  
D ộ n g  I t ì ừ  " x à o  XiíC* c ủ a  cAn t i ố n g  Viột  b ỉ í n  t h à n h  ( l ộ n g  t í n h  t ừ  h iộn Ia i  ( p r e s e n t  

c ip lc ) )  "’fu l t c r ing*  t rong  cảu l i cng  Anh và dưng t r ư ớ c  danh  lừ  đ ĩ  làm định ngữ  cho  
'6  lh£ rminh họa  sự hiến đồl  VÈ kết cấu  chủ ngứ h:*i câu  trôn bẳng  mA hình sau:

c JU Ỉii ỉ ĩing ViCt:

— £ -  Ị V
DT - ĐT Ị

Câu t ỉổ írng  A n h :
ĐN - DT 

~ C
(ĐN: dđịinh n g ử ;  D T  danh  từ; ĐT: động từ )

Một ví í cdụ khác :

N ó  cíẽn bất n g ớ  làm lỏi ngực nhỉCn.

' âu t iổ ín ig  A n h  t ư ơ n g  đ ư ơ n g  là:

H is  sudden  com ing  took me unaware .

>0 sánhh hai c â u  trôn,  chúng ta thấy:

) ộ n g  t từ  " d i n "  t r o n g  câu t iống Viột đ ư ợ c  chuyền thành  (Janh động  (ừ "coming" t rong  
cng  Af*nih.

) ạ i  t ừ  * "’n ó "  t r o n g  c â u  l i ế n g  V i ộ t  đ ư ợ c  c h u y è n  t h à n h  t í n h  t ừ  S(V h ử u  t ư ơ n g  d ư < r n g  

rong  ccâiu lìt2ng Anh .

' r ạng  rn (gữ  " b ẫ t  ngờ"  trong  cảu t iếng Viột đ ư ợ c  chuyền  thành  t ính lừ  "sudden" trong  
í n g  Aĩinlh.

ự b i í n n  ‘đồ i  v ỉ  k«ít cấu  chủ n^ử  trong hai câu trOn cỏ t h í  mỉnh họa hằng mỏ hình sau: 

àu ỉ i í ế n t g  V iệ t :

J L  V
Đụi r  - D T - TN

â u  t i í ế n j g  A n h :

TTSH  - T T  - D T  v
-

[)ại T:  : dlại  t ừ ;  D T:  động  từ; TN: tr ạng  ngừ; TTSH: tính t ừ  sờ  hửu ;  TT: l ính lừ)

hư vậyy t r o n g  t i í n g  ViộI k í t  ciíu chủ - vị cỏ  Ihc làm chức  năng chủ ngữ t h o  cả cáu 
>ng t ỉ ế ẽ m g  A nh  h i u  như  t lù  1 > t.ljuh nyử hoặc cú mang t ính  chát nghi vẫn có kết cău 
làm chhiủ n g ừ  c h o  câu.  Đ6 ũ i n g  ià một t rong  những  sự khác  biộl giữa hai  ihứ  tiếng.

CHÚ THÍCH

') Mộồt cách  diển đạt A/)hV. là dùng "It" làm chủ ngừ giới thiệu trước 
patoryy  s u b j e c t )  ở  đầu  cáu <1$ r/iay thế  cho một danh n g ử  làm chủ  n g ừ  đặ t  ờ

is cerirttaln tha t  he  wins
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